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Tóm tắt: Bài viết phân tích các nội dung về đa dạng sinh học được đề cập trong Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Liên minh 

châu Âu - Việt Nam (EVFTA), và các quy định pháp luật môi trường liên quan đến đa dạng sinh 

học của Việt Nam nhằm thể chế hai Hiệp định này. Các tác giả cũng luận giải một số thách thức của 

Việt Nam trong việc thực thi các cam kết, và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

thực thi các cam kết này. 

Từ khóa: Đa dạng sinh học, cam kết môi trường về đa dạng sinh học, Việt Nam, Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - 

Việt Nam.  

1. Đặt vấn đề* 

Việt Nam được ghi nhận là một trong những 

nước có đa dạng sinh học (ĐDSH) cao của thế 

giới với nhiều kiểu hệ sinh thái tự nhiên, các loài 

sinh vật, nguồn gen phong phú và đặc hữu. 

ĐDSH ở Việt Nam mang lại những lợi ích trực 

tiếp cho con người và đóng góp to lớn cho nền 

kinh tế, đặc biệt là trong sản xuất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản; là cơ sở đảm bảo an ninh 

lương thực quốc gia; duy trì nguồn gen tạo giống 

vật nuôi, cây trồng; cung cấp vật liệu cho xây 

dựng và là các nguồn dược liệu, thực phẩm,… 

Các hệ sinh thái tự nhiên còn có vai trò quan 

trọng trong điều tiết khí hậu và bảo vệ môi 

trường. Ngoài ra ĐDSH còn là nguồn cảm hứng 

văn hoá nghệ thuật và gắn liền với đời sống tinh 

thần của con người Việt Nam từ hàng ngàn năm 

qua. Đến nay, trong sinh giới Việt Nam có 

khoảng 49.200 loài sinh vật đã được xác định 
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bao gồm: khoảng 7.500 loài/chủng vi sinh vật, 

khoảng 20.000 loài thực vật trên cạn và dưới 

nước, khoảng 10.500 loài động vật trên cạn, 

khoảng 2.000 loài động vật không xương sống 

và cá ở nước ngọt, có trên 11.000 loài sinh vật 

biển [1]. Các kết quả nghiên cứu từ trước tới nay 

cho thấy có hàng trăm loài, giống sinh vật mới 

cho khoa học ở trên cạn, trong nước ngọt nội địa 

được tìm thấy và mô tả lần đầu ở nước ta, thể 

hiện mức độ đặc hữu khá cao của khu hệ sinh vật 

nội địa Việt Nam. Các nhà khoa học dự báo còn 

nhiều loài sinh vật hoang dã khác ở Việt Nam 

chưa được biết tới và số loài sinh vật đã biết như 

trên còn thấp hơn nhiều so với số loài thực có 

trong thiên nhiên [1]. 

Để bảo tồn ĐDSH, Việt Nam chính thức phê 

chuẩn Công ước 1992 về ĐDSH (CBD) và Công 

ước 1973 về Buôn bán quốc tế các loài động thực 

vật hoang dã nguy cấp (CITES). Từ đó đến nay, 

Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong công 
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cuộc bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH. Cụ thể, Việt 

Nam đã xây dựng được hệ thống các cơ quan 

quản lý, khung chính sách và pháp luật về 

ĐDSH; hệ thống các khu bảo tồn đã được thành 

lập; các loài động thực vật nguy cấp quý hiếm 

được bảo vệ bằng pháp luật và các chương trình 

hành động; tiếp thu, đẩy mạnh thực hiện các vấn 

đề mới của bảo tồn ĐDSH như an toàn sinh học, 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích có được từ 

việc sử dụng nguồn gen,… Việt Nam là một 

trong những quốc gia ban hành khung chính sách 

và pháp lý về bảo tồn ĐDSH vào loại sớm nhất 

tại khu vực Đông Nam Á, thể hiện sự cam kết 

của Chính phủ đối với các điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên [2]. Đặc biệt gần đây, 

Việt Nam đã tham gia đóng góp tích cực vào đàm 

phán Hiệp định về  ĐDSH biển của các khu vực 

nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (còn gọi là 

Hiệp định BBNJ hoặc Hiệp định về biển cả). 

Hiệp định này đã được Hội nghị Liên chính phủ 

của Liên hợp quốc chính thức thông qua bằng 

đồng thuận vào ngày 19/6/2023 và đã được Đại 

hội đồng Liên hợp quốc họp phiên toàn thể thông 

qua Nghị quyết vào ngày 01/08/2023 tại trụ sở 

Liên hợp quốc ở New York với sự ủng hộ của 

150/193 quốc gia thành viên. Hiệp định gồm 17 

Chương, 76 Điều, 2 Phụ lục với nội dung chính 

xoay quanh một số vấn đề gồm: Chia sẻ lợi ích 

nguồn gen biển; thiết lập vùng bảo tồn biển; đánh 

giá tác động môi trường; xây dựng năng lực và 

chuyển giao công nghệ; cơ chế ra quyết định của 

Hội nghị các quốc gia thành viên, thành lập, vận 

hành các cơ quan, thể chế để thực hiện văn kiện, 

giải quyết tranh chấp, cơ chế tài chính,… 

Mặc dù vậy, ĐDSH ở Việt Nam tiếp tục 

đứng trước những thách thức suy giảm từ các 

hoạt động phát triển. Số lượng động vật, thực vật 

hoang dã trong thiên nhiên bị đe dọa đã gia tăng 

đáng kể. Diện tích các hệ sinh thái tự nhiên bị 

thu hẹp, xuống cấp về chất lượng, đặc biệt là các 

hệ sinh thái đất ngập nước, núi đá vôi, bãi bồi 

cửa sông ven biển,... làm mất nguồn cung cấp 

nước ngầm, nơi sinh sản, phát triển, cư trú của 

các loài sinh vật. Số loài và số cá thể các loài 

hoang dã giảm mạnh, nhiều loài bị săn bắt, khai 

thác, buôn bán trái phép nên nguy cơ bị tuyệt 

chủng cao. Trong thời gian qua, nhiều loài ngoại 

lai xâm hại đã xuất hiện và gây ảnh hưởng tới 

ĐDSH và tổn thất kinh tế [3]. 

Việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và 

Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu 

- Việt Nam (EVFTA) với những cam kết về 

ĐDSH có phần cao hơn, cộng thêm với các yếu 

tố bất cập nội tại về chính sách, quy định pháp 

luật trong nước đã đặt ra không ít thách thức cho 

Việt Nam trong việc tuân thủ thực thi đầy đủ hiệu 

quả các cam kết về ĐDSH. Chính vì vậy, việc 

nghiên cứu, xem xét, đánh giá, chỉ ra những 

thách thức mà Việt Nam gặp phải khi thực thi 

các cam kết môi trường về ĐDSH trong EVFTA 

và CPTPP và từ đó đưa ra một số giải pháp để 

khắc phục vấn đề này nhằm giúp Việt Nam thực 

thi hiệu quả hai Hiệp định là điều rất quan trọng 

và cấp thiết trong quá trình hội nhập thương mại 

quốc tế hiện nay. 

2. Quy định về đa dạng sinh học 

Cùng với việc thúc đẩy kinh tế thông qua 

hoạt động thương mại, các quốc gia có xu thế 

chung trong việc nhận thức tầm quan trọng của 

hoạt động phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn 

và sử dụng bền vững ĐDSH. Theo đó, EVFTA 

và CPTPP thể hiện ý chí của các quốc gia khi 

tham gia ký kết và nhận thức đầy đủ trách nhiệm 

về việc bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH trong 

quá trình thực thi các hoạt động nhằm tăng cường 

hợp tác chủ yếu về thương mại. Ngoài các cam 

kết mới được thiết lập, các quốc gia tiếp tục thừa 

nhận và tôn trọng nghĩa vụ quốc tế của các Bên 

đã tham gia trong các văn kiện pháp lý quốc tế 

trước đó về bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH. 

2.1. Quy định của Hiệp định thương mại tự do Liên 

minh Châu Âu - Việt Nam về đa dạng sinh học 

Nhìn chung, EVFTA tiếp tục thừa nhận các 

quy định trong việc đảm bảo bảo tồn và sử dụng 

ĐDSH theo CBD và CITES. Tuy nhiên, EVFTA 

thiết lập và bổ sung cam kết quy định về trách 

nhiệm của các Bên trong việc bảo tồn và sử dụng 

bền vững ĐDSH tại Điều 13.7 Chương XIII về 

https://tuoitre.vn/da-dang-sinh-hoc-bien.html
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thương mại và phát triển bền vững. Theo đó, để 

bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH, đòi hỏi các 

bên phải đảm bảo chấp hành các mục tiêu phát 

triển bền vững thông qua việc thúc đẩy sự đóng 

góp của các lĩnh vực liên quan đến thương mại 

và đầu tư lên các vấn đề môi trường. Mục tiêu 

của phát triển bền vững sẽ được lồng ghép vào 

trong các mối quan hệ thương mại song phương 

của các Bên. Các Bên khẳng định cam kết theo 

đuổi phát triển bền vững, bao gồm phát triển kinh 

tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường trên cơ 

sở phụ thuộc lẫn nhau và cùng nhau củng cố, đây 

là một phần của chiến lược toàn cầu về thương 

mại và phát triển bền vững trên cơ sở hình thành 

một hướng hợp tác dựa trên các giá trị và lợi ích 

chung, có tính đến sự khác biệt về mức độ phát 

triển của hai Bên. Đặc biệt, các bên phải đảm bảo 

chấp hành quy định về quyền điều chỉnh và mức 

độ bảo vệ ĐDSH được ghi nhận tại Điều 13.2. 

Theo đó, các bên được quyền quyết định mục 

tiêu, chiến lược, chính sách và ưu tiên phát triển 

bền vững của mình; thiết lập mức độ bảo hộ 

trong nước phù hợp đối với lĩnh vực môi trường; 

thông qua hoặc sửa đổi luật pháp và chính sách 

liên quan phù hợp với các tiêu chuẩn đã được 

quốc tế công nhận, và những hiệp định nêu tại Điều 

13.5 (Các hiệp định môi trường đa phương) mà 

Bên đó là thành viên. Đồng thời, mỗi Bên sẽ nỗ lực 

đảm bảo luật pháp và chính sách của mình quy định 

và khuyến khích mức độ bảo hộ cao đối với các 

lĩnh vực môi trường và sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện 

các quy định luật pháp, chính sách đó. Cụ thể: 

Thứ nhất, phù hợp pháp luật quốc gia, nguồn 

gen thuộc chủ quyền tài nguyên của quốc gia và 

việc tiếp cận do Chính phủ mỗi Bên quyết định. 

Quy định này kế thừa trên cơ sở quyền tiếp cận 

nguồn gien thuộc về các chính phủ quốc gia và 

là đối tượng quy định của luật pháp quốc gia. 

Theo đó, các Bên cam kết tạo điều kiện để tiếp 

cận nguồn gen trong quốc gia phải trên mục đích 

đúng đắn và không được áp dụng các hạn chế đi 

ngược lại với mục tiêu của CBD. Ngược lại, các 

Bên có quyền hạn chế việc tiếp cận nguồn gen 

của Bên còn lại nếu nhận thấy những tác động có 

khả năng làm suy giảm, biến mất nguồn gen.  

Về nguyên tắc, một Bên mong muốn tiếp cận 

nguồn gen của Bên cung cấp thì đòi hỏi phải có 

sự đồng ý được thông báo trước của Bên cung 

cấp. Tuy nhiên, sự đồng ý này không phải là điều 

kiện bắt buộc nếu trường hợp luật quốc gia có 

quy định khác. Như vậy, vẫn có khả năng Bên 

cung cấp nguồn gen cho phép việc tiếp cận của 

Bên còn lại mà không cần có thông báo đồng ý. 

Tất nhiên sự ưng thuận của Bên cung cấp nguồn 

gen là yếu tố tiên quyết để Bên còn lại được tiến 

hành tiếp cận. Tuy nhiên, trường hợp Bên cung 

cấp ấn định có thêm thủ tục khác ngoài sự ưng 

thuận thì Bên mong muốn tiếp cận nhất thiết 

cũng phải thực hiện nếu tiến hành tiếp cận nguồn 

gen. Một số quốc gia hiện nay có khả năng tăng 

cường và siết chặt thủ tục tiếp cận nguồn gen 

trong quy định pháp luật trong nước nhằm bảo 

tồn sự đa dạng và sử dụng hiệu quả nguồn gen. 

Hay nói cách khác, ngoài việc tạo cơ hội cho việc 

tiếp cận nguồn gen của các Bên thì EVFTA thể 

hiện sự tôn trọng tuyệt đối quy định của pháp luật 

quốc gia đối với nguồn tài nguyên này. Mục đích 

chính của quy định này là tiền đề để các Bên tăng 

cường được khả năng tiếp cận các nguồn gen 

mới, đồng thời tạo cơ hội để thực thi các hoạt 

động nghiên cứu và sử dụng thương mại. Như 

vậy, vấn đề đặt ra của thỏa thuận này nhằm hai 

mục tiêu chính là thúc đẩy việc tiếp cận nguồn 

gen giữa các Bên đồng thời bảo tồn và sử dụng 

hiệu quả, hợp lý chúng.  

Thứ hai, mỗi Bên có trách nhiệm tạo điều 

kiện cho việc bảo tồn và sử dụng bền vững 

ĐDSH, phù hợp với pháp luật trong nước. Các 

Bên thực hiện khuyến khích hoạt động thương 

mại hàng hóa mang lại lợi ích cho việc bảo tồn 

và sử dụng bền vữngĐDSH. Quá trình tăng 

cường hoạt động thương mại với điều kiện bảo 

tồn và sử dụng bền vững ĐDSH. Đồng thời, các 

Bên thúc đẩy và khuyến khích bảo tồn và sử 

dụng bền vững ĐDSH trong đó bao gồm việc 

tiếp cận nguồn gen. Theo đó, các lợi ích từ việc 

sử dụng nguồn gen phải được chia sẻ công bằng 

và hợp lý. Các kết quả từ việc ứng dụng và triển 

khai các nghiên cứu khoa học cũng như việc sử 

dụng thương mại từ nguồn gen tiếp cận được 

chia sẻ cho các Bên cung cấp. Trên cơ sở đó, lợi 

ích từ việc tiếp cận nguồn gen có thể bao gồm 

“lợi ích tiền tệ” và “lợi ích phi tiền tệ” (hay “lợi 

ích bằng tiền” và “lợi ích không bằng tiền”). Tuy 
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nhiên, việc chia sẻ lợi ích phải đạt được sự đồng 

thuận của các Bên trên cơ sở thống nhất ý chí 

hoặc thông qua điều khoản hợp đồng. 

Thứ ba, cam kết của các Bên trong việc ngăn 

chặn sự biến mất và giảm áp lực về ĐDSH trong 

bối cảnh thương mại. Để thực thi điều này, một 

Bên có thể trao đổi thông tin với Bên kia về các 

chiến lược, sáng kiến, chính sách, chương trình, 

kế hoạch hành động và nâng cao nhận thức của 

người tiêu dùng. Các chính sách được trao đổi 

nhằm tối ưu hóa tác động và bảo đảm sự tuân thủ 

của các Bên. Mặt khác, các biện pháp có hiệu 

quả được thông qua và thực thi, phù hợp với cam 

kết trong các hiệp ước đã tham gia, các Bên cam 

kết hướng tới việc giảm thiểu việc buôn bán trái 

phép các loài động vật hoang dã. Theo đó, trong 

các hoạt động thương mại, các Bên có thể thống 

nhất các biện pháp theo dõi, giám sát quá trình 

thực hiện nhằm tránh việc buôn bán các loài 

động vật hoang dã trái phép. Tuy nhiên, đối với 

các loài động vật được quy định tại Phụ lục I và 

II của CITES, các bên có thể áp dụng các biện 

pháp cũng như thủ tục nghiêm ngặt trong quá 

trình mua bán nhằm không đe dọa sự tồn tại của 

chúng. Theo quy định này, khi tham gia vào hoạt 

động thương mại hàng hóa các Bên tăng cường 

trao đổi thông tin nhằm mục đích ngăn chặn sự 

biến mất hoặc suy giảm ĐDSH. Thông qua cam 

kết, các Bên hỗ trợ lẫn nhau để tối ưu hóa các tác 

động nhằm giảm các áp lực đối với ĐDSH. 

Trước hết, các Bên cần xây dựng chiến lược, 

chính sách trong hệ thống pháp luật quốc gia 

cũng như phê duyệt các kế hoạch và chương 

trình hành động nhằm bảo tồn và sử dụng bền 

vững ĐDSH. Thông qua đó, ý thức của người 

dân được nâng cao và nhu cầu sử dụng các mẫu 

vật cũng như các loài động vật hoang dã, quý 

hiếm chỉ xuất hiện trong các trường hợp thật sự 

cần thiết với mục đích phù hợp với pháp luật.  

Thứ tư, các Bên cam kết thúc đẩy hợp tác ở 

cấp khu vực và toàn cầu nâng cao việc bảo tồn 

và sử dụng bền vững ĐDSH. Mỗi Bên khi thích 

hợp có thể đề xuất các loại động, thực vật mới để 

đưa vào Tiểu phụ lục I và II của CITES. Theo 

đó, các Bên cần nhận thức được tầm quan trọng 

của việc bảo vệ các loài động, thực vật bị đe dọa 

hoặc có nguy cơ tiệt chủng, cũng như nhận thức 

được việc buôn bán các mẫu vật có thể dẫn đến 

nguy cơ làm suy thoái hệ thống sinh thái. Điều 

này đòi hỏi các Bên phải đẩy mạnh hợp tác trong 

việc bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH trong 

các hệ sinh thái tự nhiên và nông nghiệp, bao 

gồm các loài có nguy cơ tuyệt chủng và môi 

trường sống của chúng, đặc biệt là các khu 

ĐDSH tự nhiên đang được bảo vệ, cũng như đảm 

bảo việc tiếp cận, chia sẻ công bằng và hợp lý 

các lợi ích phát sinh từ việc tiếp cận sử dụng các 

nguồn gen. Tuy nhiên, do ranh giới giữa hệ sinh 

thái tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp không 

được xác định rõ ràng, do đó các Bên có trách 

nhiệm bảo tồn và ngăn chặn các tác động tiêu cực 

có ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài 

động, thực vật mà rộng hơn là bao gồm các hệ 

sinh thái tự nhiên và nhân tạo. 

Có thể nhận thấy, các quy định tại Điều 13.7 

Chương 13 về thương mại và phát triển bền vững 

của EVFTA về ĐDSH thể hiện ý chí mong muốn 

thúc đẩy hợp tác nhằm bảo tồn và cam kết sử 

dụng có hiệu quả ĐDSH. Trong đó, đối tượng 

được chú trọng là nguồn gen và các loài động, 

thực vật quý hiếm. Tuy nhiên, đối với nguồn gen 

thì các Bên thiết lập quy định về việc tiếp cận với 

mục đích hợp lý không đi ngược lại với các cam 

kết trước đó. Mặt khác, các Bên tăng cường hợp 

tác trong việc trao đổi các thông tin về chiến lược, 

chính sách và chương trình hành động nhằm bảo 

tồn các hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo.  

2.2. Quy định của Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về đa dạng 

sinh học 

Nhận thức được tầm quan trọng của của việc 

bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH cùng vai trò 

chủ chốt của ĐDSH để phát triển bền vững, các 

Bên trong CPTPP cam kết thực thi bằng các quy 

định tại Điều 20.13, 20.14 Chương XX (Thương 

mại và ĐDSH). Nhận thấy, các Bên trong 

CPTPP chú trọng mối quan hệ khuyến khích 

thương mại gắn liền với việc thúc đẩy bảo tồn sử 

dụng bền vững và ĐDSH.  

Thứ nhất, tầm quan trọng của công chúng 

đối với việc bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH. 

Các Bên nhận thức được tầm quan trọng của đối 

tượng là người bản địa và cộng đồng địa phương. 
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Chủ yếu tôn trọng, bảo tồn và duy trì các kiến 

thức và hoạt động của người bản địa, cũng như 

lối sống truyền thống góp phần bảo tồn và sử 

dụng bền vững ĐDSH. Qua đó, các giá trị văn 

hóa truyền thống trong cuộc sống sinh hoạt và 

làm việc của người dân địa phương được duy trì 

với mục đích gắn với bảo tồn và sử dụng bền 

vững ĐDSH. Mặt khác, các Bên tích cực giáo 

dục ý thức cho người dân cũng như tuyên truyền 

vận động để người bản địa nhận thức đầy đủ tầm 

quan trọng của ĐDSH. Như vậy, có thể thấy các 

Bên bắt đầu nhìn nhận vấn đề bảo tồn ĐDSH 

ngay từ những yếu tố nhỏ nhất mà điển hình là 

trong lối sống, sinh hoạt hằng ngày của người 

dân bản địa.  

Mặt khác, không thể phủ nhận tầm quan 

trọng sự tham gia đóng góp ý kiến và tham vấn 

của người dân trong việc xây dựng và thực hiện 

các biện pháp liên quan đến bảo tồn và sử dụng 

bền vững ĐDSH trong pháp luật và chính sách 

của quốc gia. Người dân địa phương có thể đóng 

góp ý kiến về việc xây dựng hệ thống cơ sở pháp 

lý cũng như các hành động nhằm mục tiêu bảo 

tồn và sử dụng ĐDSH. Qua đó, có thể đề xuất 

các biện pháp mới mẻ phù hợp với từng hệ sinh 

thái tương ứng với từng địa phương. Tuy nhiên, 

các nhóm giải pháp được đề xuất và xem xét phải 

phù hợp với việc thúc đẩy trao đổi các lợi ích từ 

việc tiếp cận nguồn gen. Theo đó, phải có những 

giải pháp để xây dựng hệ thống pháp luật trong 

nước nhằm thúc đẩy việc cho phép tiếp cận 

nguồn gen và chia sẻ các lợi ích. Tương ứng trên 

cơ sở đó, mỗi Bên cam kết công khai hóa các 

chương trình hành động, bao gồm cả những 

chương trình hợp tác liên quan đến vấn đề bảo 

tồn và sử dụng bền vững ĐDSH. 

Thứ hai, việc hỗ trợ tiếp cận nguồn gen trong 

các khu vực thuộc quyền tài phán được cam kết 

cụ thể phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của mỗi Bên. 

Quốc gia là một bên trong hiệp định có quyền 

quyết định và đặt ra các quy phạm đối với việc 

tiếp cận nguồn gen. Theo đó, Bên cung cấp có 

quyền giám sát quá trình tiếp cận và xét xử đối 

với các hành vi xâm phạm làm ảnh hưởng tiêu 

cực đến nguồn gen phù hợp với các cam kết quốc 

tế. Tuy nhiên, việc này phải dựa trên sự ưng 

thuận bắt buộc hoặc hợp đồng giữa Bên cung cấp 

và Bên tiếp cận. Trên cơ sở đồng ý của Bên cung 

cấp, một số quốc gia thành viên CPTPP có thể 

yêu cầu giấy phép khi tiếp cận nguồn gien thông 

qua các biện pháp quốc gia. Mặt khác, việc tiếp 

cận được cho phép trên cơ sở các điều khoản hợp 

đồng. Trong đó, bao gồm việc chia sẻ các lợi ích 

từ việc sử dụng nguồn gien giữa Bên tiếp cận và 

Bên cung cấp. Tương tự EVFTA, các lợi ích từ 

việc tiếp cận nguồn gien có thể tồn tại với hình 

thức lợi ích tiền tệ và lợi ích phi tiền tệ. Tuy nhiên, 

cam kết trong CPTPP đối với tiếp cận nguồn gen 

dường như không đặt các ngoại lệ trong quy định 

pháp luật quốc gia lên trên sự đồng ý của Bên 

cung cấp. Tức là việc tiếp cận nguồn gien gần như 

là bắt buộc có sự ưng thuận thông qua thông báo 

đồng ý hoặc điều khoản hợp đồng mà không đề 

cập đến một ngoại lệ nào khác.  

Thứ ba, các Bên cam kết hợp tác giải quyết 

các vấn đề cùng quan tâm, trên cơ sở thống nhất 

với Điều 20.12 (các khuôn khổ hợp tác). Nhằm 

thúc đẩy vai trò của quốc gia trong việc bảo tồn 

và sử dụng bền vững ĐDSH, các Bên trong 

khuôn khổ hợp tác tiến hành hoạt động trao đổi 

thông tin. Với mục đích trao đổi các kinh nghiệm 

cũng như biện pháp thực thi có hiệu quả đối với 

vấn đề bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH, bao 

gồm các lĩnh vực khác. Các Bên hợp tác trao đổi 

thông tin và kinh nghiệm bao gồm các lĩnh vực 

chủ yếu liên quan đến i) bảo tồn và sử dụng bền 

vững ĐDSH; ii) bảo vệ và duy trì hệ sinh thái và 

các dịch vụ sinh thái; iii) tiếp cận và chia sẻ 

những lợi ích từ việc sử các nguồn gien. Đối với 

các lĩnh vực i) và ii) các Bên có thể trao đổi 

những biện pháp được áp dụng trong việc kiểm 

soát hoạt động mua bán động, thực vật quý hiếm. 

Bên cạnh đó là việc áp dụng các biện pháp có 

hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu 

cực đối với môi trường sống của các loài động 

thực vật, duy trì các hệ sinh thái đang được bảo 

tồn. Đối với việc tiếp cận nguồn gien, các Bên 

thực hiện trao đổi về giải pháp sử dụng có hiệu 

quả cũng như cơ chế tiếp cận trên cơ sở hợp lý 

và phù hợp với quy định pháp luật quốc gia cũng 

như những nghĩa vụ mà các Bên đã cam kết tham 

gia trước đó. Mặt khác, các Bên tích cực trao đổi 

kinh nghiệm trong việc xác định các lợi ích chia 

sẻ từ việc tiếp cận nguồn gien nhằm tạo ra thế 
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cân bằng lợi ích giữa Bên cung cấp và Bên tiếp 

cận. 

Đối với các quy định của CPTPP, các Bên 

tham gia thống nhất vấn đề nhận thức về tầm 

quan trọng của người dân. Theo đó, việc duy trì, 

bảo tồn và khuyến khích phát triển các lối sống 

sinh hoạt truyền thống có góp phần bảo tồn và sử 

dụng bền vững ĐDSH. Mặt khác, xây dựng hệ 

thống pháp luật và chính sách về bảo tổn và sử 

dụng bền vững ĐDSH có sự đóng góp ý kiến 

cũng như xem xét các biện pháp được công 

chúng đề xuất. Tuy nhiên, trong khuôn khổ hợp 

tác và phát triển các Bên cam kết trao đổi thông 

tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực tương ứng. 

Ngoài ra, việc tiếp cận nguồn gien được thực thi 

trên cơ sở có sự đồng ý của Bên cung cấp hoặc 

dựa trên các điều khoản của hợp đồng, bao gồm 

cả việc chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận. 

Thứ tư, các Bên công nhận sự lây truyền của 

các loài ngoại lai xâm hại, thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa và phối hợp quản lý. Theo đó, 

sự lây truyền của các loài ngoại lai xâm hại trên 

cạn và dưới nước qua biên giới thông qua con 

đường liên quan tới thương mại có thể ảnh hưởng 

xấu đến môi trường, hoạt động kinh tế, phát triển 

và sức khỏe con người. Các Bên cũng thừa nhận 

rằng việc phòng ngừa, phát hiện, kiểm soát và, 

xoá (nếu được) các loài ngoại lai xâm hại là 

những chiến lược quan trọng để quản lý các tác 

động bất lợi. Theo đó, Uỷ ban sẽ phối hợp với 

Uỷ ban về các biện pháp vệ sinh dịch tễ được lập 

theo quy định tại Điều 7.5 (Uỷ ban về các biện 

pháp vệ sinh dịch tễ) để xác định các cơ hội hợp 

tác nhằm chia sẻ các thông tin và kinh nghiệm 

quản lý về lây truyền, phòng ngừa, phát hiện, 

kiểm soát và tiêu diệt các loài ngoại lai xâm hại, 

nhằm tăng cường nỗ lực để đánh giá và giải 

quyết các rủi ro và tác động bất lợi của các loài 

ngoại lai xâm hại. 

EVFTA và CPTPP đều khẳng định trách 

nhiệm của các Bên trong việc bảo tồn và sử dụng 

bền vững ĐDSH. Tuy nhiên, EVFTA, khác với 

CPTPP, đã xác định các khung pháp lý để các 

bên hành động là các cam kết quốc tế cụ thể mà 

các Bên đã là thành viên. Đối với EVFTA, các 

công việc hợp tác của các Bên liên quan đến vấn 

đề này được định hình cụ thể hơn thông qua việc 

chỉ rõ các cam kết tên. Đặc biệt hơn, EVFTA đã 

có sự quy định tương đối mở hơn so với CPTPP 

để các Bên được tiếp cận các nguồn gien phục 

vụ việc bảo vệ ĐDSH, bằng việc quy định các 

Bên sẽ nổ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

tiếp cận nguồn giene thay vì đưa ra cơ chế hợp 

đồng như CPTPP. Mặt khác, CPTPP đã quy định 

việc bảo tồn động vật hoang dã theo CITES đi 

kèm với các vấn đề chống buôn bán trái phép 

động, thực vật hoang dã tại Điều 20.17 mà không 

quy định tại Điều 20.13 (Thương mại và ĐDSH). 

Đồng thời, CPTPP khuyến khích việc bảo vệ, 

duy trì các kiến thức và tập quán của người bản 

địa và cộng đồng địa phương về bảo tồn ĐDSH, 

điều mà EVFTA không đề cập. Ngoài ra, để 

chứng minh vi phạm về môi trường theo CPTPP, 

một bên phải cho thấy rằng Bên còn lại đã thất 

bại trong việc áp dụng, duy trì hoặc thực thi luật 

pháp, các quy định và biện pháp để thực hiện 

nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ CITES theo 

phương thức ảnh hưởng đến hoạt động thương 

mại và đầu tư giữa các Bên. Trong khi EVFTA 

lại không đề ra một yêu cầu rõ ràng về tiêu chí 

này [4]. 

3. Thách thức của Việt Nam trong việc đảm 

bảo thực thi các cam kết về đa dạng sinh học 

Việt Nam đã đáp ứng được các yêu cầu cơ 

bản về chính sách, pháp luật của quốc gia bởi 

trước khi trở thành thành viên của EVFTA và 

CPTPP, Việt Nam đã là thành viên của CBD và 

CITES như đã đề cập, ngoài ra Việt Nam cũng 

đã rất tích cực tham gia vào các Hội nghị, Nghị 

quyết quốc tế về môi trường như Hội nghị Liên 

hiệp quốc về Môi trường và Phát triển được tổ 

chức tại Rio de Janeiro, Brazil vào tháng 6 năm 

1992; Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát 

triển bền vững được tổ chức tại 

tại Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi vào tháng 

9 năm 2002; Hội nghị Liên hợp quốc về Phát 

triển bền vững tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil 

vào tháng 6 năm 2012; Hội nghị thượng đỉnh của 

Liên hợp quốc về Phát triển bền vững được tổ 

chức tại New York, Hoa Kỳ vào tháng 09 năm 

2015; Nghị quyết về “Bảo vệ các dải san hô vì 

cuộc sống và phát triển bền vững”, Nghị quyết 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://vi.wikipedia.org/wiki/Johannesburg
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Nam_Phi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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về phát triển bền vững các vùng núi,… Tuy 

nhiên, chỉ với một số điểm tương đồng sẵn có về 

mặt chính sách pháp luật trong nước so với các 

cam kết về ĐDSH trước đó là chưa đủ. Việt Nam 

cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát hoàn 

thiện các chính sách, pháp luật về ĐDSH. Bên 

cạnh những thách thức do bản thân các yêu cầu 

cam kết về ĐDSH trong EVFTA và CPTPP đặt 

ra thì các yếu tố bất cập nội tại trong nước cũng 

là một trong những thách thức không nhỏ mà 

Việt Nam phải đối diện trong quá trình thực thi. 

Một số yếu tố bất cập nội tại có thể kể đến như:  

Một là, các quy định pháp luật về ĐDSH cuả 

Việt Nam được quy định ở nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật có giá trị pháp lý khác nhau, mỗi 

văn bản đề cập đến một hoặc vài khía cạnh của 

ĐDSH. Điều này đã làm hạn chế tính hiệu lực và 

hiệu quả của việc áp dụng pháp luật trên thực tế. 

Bên cạnh đó, một số nội dung quan trọng của 

ĐDSH vẫn chưa được pháp luật điều chỉnh hoặc 

chỉ được quy định tại các văn bản dưới luật như 

bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái đất ngập 

nước, các hệ sinh thái tự nhiên trên vùng núi đá 

vôi, gò, đồi thuộc vùng đất chưa sử dụng; tiếp cận 

nguồn gen và chia sẻ lợi ích; quản lý an toàn sinh 

vật biến đổi gen; kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm 

hại môi trường;… dẫn đến hệ thống pháp luật về 

ĐDSH chưa thể hoàn thiện một cách đầy đủ.  

Thực tế, dù khung pháp lý về ĐDSH đã được 

xây dựng nhưng việc thực thi pháp luật về ĐDSH 

lại gặp nhiều khó khăn do có sự chia tách rời rạc 

trong hướng dẫn thực thi giữa các văn bản pháp 

luật có liên quan khi quy định cùng vấn đề về bảo 

tồn ĐDSH. Hơn nữa, mặc dù Luật ĐDSH đã có 

những quy định mang tính nguyên tắc, bao trùm 

và khái quát về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học nhưng do hiện nay việc điều chỉnh vấn 

đề bảo tồn ĐDSH không chỉ giới hạn trong phạm 

vi của Luật này mà nằm rải rác trong nhiều văn 

bản pháp luật khác nhau nên đã tạo ra sự phân 

tán, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật, dẫn 

dến tính hiệu quả trong việc áp dụng.  

Đơn cử như sự chồng chéo về thẩm quyền 

giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại 

Nghị định 64/2019/NĐ-CP (căn cứ vào Luật 

ĐDSH năm 2008) và Nghị định 06/2019/NĐ-CP 

(căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017) trong hoạt 

động điều tra, đánh giá loài nguy cấp quý hiếm, 

quản lý khai thác, nuôi trồng loài hoang dã nguy 

cấp, quý hiếm. Hoặc sự chồng chéo về chức năng 

và quản lý về ĐDSH giữa các cơ quan có liên 

quan như Bộ Tài nguyên và Môi trường được 

Chính phủ giao là đầu mối quản lý nhà nước về 

ĐDSH, song Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn lại quản lý rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý khu bảo tồn 

đất ngập nước. Chính sự chồng chéo về phân 

quyền, trách nhiệm quản lý giữa hai Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 

trường đã tác động không nhỏ đến quá trình thực 

thi hiệu quả công tác quản lý bảo tồn ĐDSH.  

Các quy định về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm trong lĩnh vực ĐDSH cũng còn chồng 

chéo, chưa phù hợp dẫn đến khó khăn trong xử 

lý vi phạm. Chẳng hạn, Điều 244 Bộ luật Hình 

sự quy định lực lượng kiểm lâm có thẩm quyền 

xử lý vi phạm hình sự đối với tội vi phạm quy 

định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Tuy 

nhiên, Điều 234 Luật Tổ chức cơ quan điều tra 

hình sự không quy định thẩm quyền của cơ quan 

kiểm lâm trong khởi tố vụ án hình sự khi vi phạm 

tội về bảo vệ động vật hoang dã; trong khi đó, 

lực lượng kiểm lâm lại có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính. Vì thế, khi vi phạm đến mức 

xử lý hình sự thì cơ quan kiểm lâm phải chuyển 

sang các cơ quan khác để xử lý hình sự, dẫn tới 

mất nhiều thời gian và có thể bỏ lọt tội phạm, hư 

hỏng vật chứng,... Hơn nữa, chế tài áp dụng đối 

với các hành vi vi phạm các quy định về bảo tồn, 

phát triển bền vững các hệ sinh thái và ĐDSH 

còn nhiều bất cập, chưa đủ răn đe, ngăn cản sự 

xâm hại, gây tổn thương cho hệ sinh thái dẫn đến 

tình trạng vi phạm pháp luật về bảo tồn ĐDSH 

còn phổ biến và xảy ra thường xuyên,… 

Hai là, cơ chế chính sách hỗ trợ thực thi cam 

kết ĐDSH còn hạn chế. Mặc dù, nước ta đã đưa 

ra nhiều chính sách hỗ trợ để khuyến khích công 

tác bảo tồn ĐDSH tuy nhiên vấn đề này vẫn còn 

tồn tại những hạn chế nhất định. Cụ thể như, 

nguồn tài chính để phục vụ cho việc bảo tồn 

ĐDSH còn khá hạn chế, chưa đáp ứng được yêu 

cầu và mục tiêu quản lý nhà nước về ĐDSH theo 

tiêu chuẩn cam kết EVFTA và CPTPP. Ngân 
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sách dùng cho bảo tồn ĐDSH còn chiếm tỷ lệ 

nhỏ trong tổng ngân sách dành cho nhiệm vụ môi 

trường trong khi việc phân bổ kinh phí cho công 

tác bảo tồn ĐDSH còn dàn trải, thiếu trọng tâm 

[5]. Mặc dù Luật ĐDSH dành một chương riêng 

(Chương VII) quy định về cơ chế, nguồn lực bảo 

tồn và phát triển bền vững ĐDSH, tuy nhiên còn 

thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện tại, 

kinh phí cho bảo tồn ĐDSH được lấy chủ yếu từ 

nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường (khoảng 

1% ngân sách nhà nước). Trên thực tế, nguồn lực 

tài chính đầu tư cho ĐDSH rất hạn hẹp nên 

không đủ để triển khai các hoạt động bảo tồn 

ĐDSH như điều tra cơ bản về ĐDSH, xây dựng 

cơ sở dữ liệu về ĐDSH; quan trắc, thống kê 

ĐDSH; phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, bảo 

tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ; xây dựng, nâng cấp, 

cải tạo khu bảo tồn,... [6] Việc thiếu kinh phí hoạt 

động còn làm cho việc tuyển dụng, sử dụng nhân 

lực phục vụ cho hoạt động bảo tồn ĐDSH cũng 

gặp nhiều khó khăn.  

Bên cạnh khó khăn về tài chính, sự thiếu hụt 

nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cũng là 

một rào cản rất lớn cho công tác bảo tồn ĐDSH. 

Mặc dù hệ thống tổ chức quản lý về ĐDSH được 

tăng cường nhưng nhân lực làm công tác bảo tồn 

còn thiết hụt, đặc biệt ở các địa phương. Thực tế, 

do thiếu biên chế nên nhiều Chi cục Bảo vệ môi 

trường địa phương chưa thành lập Phòng bảo tồn 

ĐDSH hoặc nếu có cũng chỉ bố trí 01 nhân sự để 

theo dõi; công tác bảo tồn ĐDSH được giao luôn 

cho Chi cục Kiểm lâm vốn đã ít người, nhiệm vụ 

bảo vệ rừng đã nặng nề lại không có được đào 

tạo về chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn. Một số 

khu bảo tồn đã bước đầu hình thành các đơn vị 

chức năng như Phòng Khoa học và Hợp tác quốc 

tế; Phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước, Trung 

tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường 

rừng; Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển 

sinh vật tuy nhiên do thiếu nguồn lực nên các 

đơn vị này chưa đi vào hoạt động [6]. Ngoài ra, 

các trang thiết bị phục vụ cho việc theo dõi, giám 

sát công tác quản lý bảo tồn ĐDSH chưa được 

chú trọng đầu tư và còn thiếu rất nhiều. Với 

những hạn chế nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ 

đến việc xây dựng các khu bảo tồn ĐDSH trên 

thực tế, đơn cử như việc thành lập các khu bảo 

tồn biển (Marine Protected Area - MPA). Thực 

tế, tính đến thời điểm tháng 4 năm 2023, Việt 

Nam đã thành lập được gồm 16 khu bảo tồn biển 

và các vườn quốc gia có hợp phần bảo tồn biển 

tại Việt Nam gồm: Cát Bà, Bạch Long Vỹ, Cồn 

Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Vịnh Nha Trang, Núi 

Chúa, Hòn Cau, Côn Đảo, Phú Quốc, Hòn Mê, 

Hải Vân-Sơn Trà, Phú Quý, Nam Yết, Cô Tô, 

Đảo Trần. Hệ thống các khu bảo tồn biển này 

chiếm diện tích khoảng 0,24% diện tích vùng 

biển Việt Nam, sở hữu gần 70.000ha rạn san hô, 

20.000ha thảm cỏ biển và một phần rừng ngập 

mặn; phần lớn các bãi giống, bãi đẻ và nơi cư trú 

của các loài thủy sản kinh tế; gần 100 loài đặc 

hữu và nguy cấp [7],… Tuy nhiên, với số lượng 

khu bảo tồn biển được thành lập cho đến hiện 

nay là chưa thật sự đáp ứng được chỉ tiêu đã đặt 

ra. theo chương trình Nghị sự 2030 về phát triển 

bền vững, Việt Nam đặt mục tiêu tỷ lệ diện tích 

các khu bảo tồn biển so với diện tích tự nhiên 

phải đạt 2-3% vào năm 2025 và đạt 3-4% vào 

năm 2030 nhưng cho đến thời điểm hiện nay thì 

tỷ lệ này hiện mới đạt 0,185% [8]. Bên cạnh đó, 

hiện nay các khu bảo tồn biển đã được thành lập 

cũng đang bộc lộ khá nhiều vấn đề bất cập như 

chưa đến 10% số khu vực ven biển được bảo vệ 

hiệu quả, việc bảo tồn các khu vực biển có nơi 

vẫn chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức; nhiều 

khu bảo tồn mới chỉ quan tâm đến bảo vệ rừng 

trên các đảo mà chưa chú trọng bảo vệ tài nguyên 

và môi trường biển; thậm chí một số vùng biển 

còn bị xâm hại đến mức báo động [7],… 

Ba là, vấn đề tuân thủ thực thi pháp luật về 

ĐDSH của các chủ thể trong nước chưa thật sự 

đảm bảo, nhiều chủ thể chưa ý thức đến vấn đề 

bảo tồn ĐDSH hoặc thậm chí cố tình vi phạm. 

Vì nhiều lý do chủ quan và khách quan khác 

nhau nên nhiều chủ thể sẵn sàng hủy hoại sự 

ĐDSH để phục vụ cho các mục tiêu của mình. 

Thời gian qua, hoạt động khai thác trái phép rừng 

và các hệ thực vật để bán lấy tiền, dựng nhà, làm 

vật dụng, chuồng trại chăn nuôi hoặc coi đây là 

nguồn thu nhập chính vẫn còn khá phổ biến. Việc 

mở rộng diện tích đất nông nghiệp cũng thường 

xuyên xảy ra, điều này đã làm co hẹp diện tích 

phân bố tự nhiên và đe dọa trực tiếp đến sự tồn 
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tại của các loài động, thực vật bản địa và các loài 

quý hiếm khác [9]. Cùng với đó, việc sử dụng 

thuốc trừ sâu, phân bón độc hại cũng gây ảnh 

hưởng thậm chí là hủy diệt các hệ sinh thái tự 

nhiên [10]. Tình trạng khai thác, săn bắn, buôn 

bán và tiêu thụ trái phép động, thực vật hoang dã 

ngày càng diễn biến phức tạp với các thủ đoạn 

vô cùng tinh vi [11]. Trong nhân dân, còn khá 

phổ biến tư tưởng muốn sử dụng các sản phẩm 

từ động, thực vật hoang dã làm thực phẩm, thuốc 

chữa bệnh, đồ trang sức, thời trang, mỹ nghệ, quà 

biếu, tặng [12]. Chính những nhu cầu này đã làm 

cho số loài và số lượng cá thể của các loài hoang 

dã bị suy giảm mạnh, nhiều loài bị đe dọa tuyệt 

chủng ở mức cao, các nguồn gen hoang dã cũng 

đang trên đà suy thoái nhanh và thất thoát 

nhiều,… Tất cả những vấn đề này cũng là một 

trong những thách thức mà Việt Nam phải đối 

diện và cần phải giải quyết triệt để khi thực thi 

các cam kết về ĐDSH trong EVFTA và CPTPP.  

Bốn là, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm 

trong việc bảo tồn, sử dụng bền vững ĐDSH, bảo 

vệ, duy trì các hệ sinh thái và các dịch vụ hệ sinh 

thái, công nhận tầm quan trọng của việc tiếp cận 

nguồn gen, chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc sử 

dụng các nguồn gen theo tiêu chuẩn quốc tế theo 

như thỏa thuận được ghi nhận tại EVFTA và 

CPTPP. Mặc dù, Việt Nam là thành viên của 

CBD cũng như đã xây dựng và ban hành được 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong đó có 

Luật ĐDSH với đầy đủ các nội dung cần thiết, 

đáp ứng được các yêu cầu theo CBD, trong đó có 

các yêu cầu về tri thức truyền thống của cộng 

đồng, giấy phép tiếp cận nguồn gen, sự tham gia 

của công chúng, công bố thông tin và hợp tác 

quốc tế [13]. Tuy nhiên, so với các quốc gia trên 

thế giới, đặc biệt là các quốc gia phát triển thì 

vấn đề cam kết bảo tồn ĐDSH và sử dụng một 

cách bền vững nguồn tài nguyên sinh học, đặc 

biệt là vấn đề về nhận thức trong việc chia sẻ lợi 

ích từ việc tiếp cận và sử dụng nguồn gen là một 

trong những vấn đề Việt Nam còn thiếu nhiều 

kinh nghiệm. Đây cũng là một trong những thách 

thức không hề nhỏ mà Việt Nam phải đối diện 

khi thực hiện các cam kết về ĐDSH trong hiệp 

định EVFTA và CPTPP. 

Từ các nội dung phân tích nêu trên có thể 

thấy rằng hiện nay vấn đề tuân thủ và thực thi 

các cam kết môi trường về ĐDSH theo EVFTA 

và CPTPP là điều không hề đơn giản và gặp rất 

nhiều thách thức. Thách thức này xuất phát từ 

nhiều lý do khác nhau, đó vừa là thách thức trong 

chính sách, quy định pháp luật hiện hành về 

ĐDSH, vừa là thách thức trong thực tiễn tuân 

thủ, thực thi pháp luật như đã phân tích. Tất cả 

những điều này sẽ là rào cản rất lớn cho Việt 

Nam trong việc thực thi hiệu quả các cam kết về 

ĐDSH được ghi nhận tại hiệp định EVFTA và 

CPTPP. Vì vậy, cần phải có những giải pháp cần 

thiết để tiếp tục hoàn thiện cả về chính sách, pháp 

luật lẫn tuân thủ thực thi pháp luật. 

4. Một số kiến nghị hoàn thiện 

Từ những vấn đề thách thức như đã phân 

tích, để việc tuân thủ thực thi các cam kết môi 

trường về ĐDSH trong EVFTA và CPTPP đạt 

được tính hiệu quả thì đòi hỏi cần phải tiếp tục 

nghiên cứu, xem xét thực hiện các giải pháp sau: 

Một là, đẩy mạnh nghiên cứu, rà soát, sửa 

đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn 

bản pháp luật về ĐDSH trong nước trên cơ sở 

đảm bảo sự tương thích cũng như đáp ứng được 

các yêu cầu cam kết môi trường về ĐDSH trong 

EVFTA và CPTPP. Theo đó, để có thể thực thi 

tốt các cam kết môi trường về ĐDSH theo 

EVFTA và CPTPP, đòi hỏi cần phải ưu tiên củng 

cố hệ thống chính sách và pháp luật về ĐDSH 

gồm rà soát đồng bộ, chỉnh sửa, bổ sung Luật 

ĐDSH; tiếp tục hoàn thiện, thống nhất các văn 

bản dưới luật hướng dẫn về ĐDSH. Cụ thể, Luật 

ĐDSH cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo 

hướng khắc phục tình trạng hạn chế, mẫu thuẫn, 

chồng chéo giữa các Luật trong việc điều chỉnh 

về vấn đề ĐDSH, cũng như tiếp tục quy định 

điều chỉnh bổ sung những vấn đề còn thiếu hoặc 

chưa được quy định cụ thể trong việc bảo bảo tồn 

ĐDSH, sử dụng một cách bền vững nguồn tài 

nguyên sinh học, đặc biệt là vấn đề về nhận thức 

của các bên trong việc chia sẻ lợi ích từ việc tiếp 

cận và sử dụng nguồn gen theo như tinh thần đã 

cam kết trong EVFTA và CPTPP. Các quy định 
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về thẩm quyền quản lý, chế tài xử phạt liên quan 

đến ĐDSH cũng cần được điều chỉnh theo hướng 

đồng bộ, thống nhất và đảm bảo đủ sức răn đe để 

phục vụ hiệu quả cho việc bảo tồn ĐDSH theo 

chuẩn cam kết quốc tế,… Khi các vấn đề trên 

được đảm bảo sẽ là điều kiện cần thiết để Việt 

Nam có thể thực thi có hiệu quả các cam kết về 

ĐDSH trong EVFTA và CPTPP.  

Hai là, tiếp tục tăng cường nội luật hóa các 

cam kết của CPTPP và EVFTA vào hệ thống 

pháp luật ĐDSH Việt Nam. Việc nội luật hóa kịp 

thời các cam kết này vào các văn bản pháp luật 

trong nước là rất quan trọng, cần thiết bởi điều 

này sẽ giúp các chủ thể trong nước dễ dàng tiếp 

cận, áp dụng, tuân thủ thực thi các cam kết về 

ĐDSH trở nên hiệu quả hơn. Theo đó, các cam 

kết cần phải nhanh chóng được nội luật hóa như 

quyền tiếp cận nguồn gen thuộc chủ quyền quốc 

gia; trách nhiệm tạo điều kiện cho việc sử dụng 

bền vững và bảo tồn ĐDSH phù hợp với pháp 

luật trong nước; chia sẻ công bằng và hợp lý các 

lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; ngăn chặn sự 

biến mất và giảm áp lực về ĐDSH trong bối cảnh 

thương mại;… được ghi nhận trong hiêp định 

EVFTA hoặc khẳng định tầm quan trọng của 

công chúng đối với việc bảo tồn và sử dụng bền 

vững ĐDSH nhất là người bản địa và cộng đồng 

địa phương cũng như lối sống truyền thống góp 

phần bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH; hỗ trợ 

tiếp cận nguồn gen trong các khu vực thuộc 

quyền tài phán của quốc gia; công nhận sự lây 

truyền của các loài ngoại lai xâm hại, thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa và phối hợp quản lý 

các loài ngoại lại xâm hại,… được ghi nhận trong 

hiệp định CPTPP. Việc nhanh chóng nội luật hóa 

cụ thể các cam kết nêu trên vào hệ thống pháp 

luật ĐDSH Việt Nam sẽ không chỉ hỗ trợ hiệu 

quả cho việc thực thi các cam kết về ĐDSH trong 

hiệp định EVFTA và CPTPP mà còn giúp hệ 

thống pháp luật ĐDSH Việt Nam được hoàn 

thiện hơn trên cơ sở tương thích với các cam kết 

quốc tế về ĐDSH mà Việt Nam là thành viên. 

Ba là, tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền 

phổ biến các nội dung chi tiết về cam kết ĐDSH 

trong EVFTA và CPTPP đến các chủ thể. Việc 

nâng cao nhận thức và hiểu biết của các chủ thể 

trong xã hội về các cam kết ĐDSH trong EVFTA 

và CPTPP là rất quan trọng và cấp thiết bởi điều 

này sẽ giúp người dân, doanh nghiệp và các chủ 

thể quản lý có điều kiện tiếp cận và hiểu rõ hơn 

về nội dung, tính chất cũng như các yêu cầu cụ 

thể đặt ra trong các cam kết môi trường về 

ĐDSH khi tham gia vào quá trình thương mại 

hóa quốc tế. Đặc biệt, điều này sẽ giúp các chủ 

thể có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề bảo tồn 

ĐDSH ở Việt Nam trên cơ sở tương thích với các 

yêu cầu cam kết trong CPTPP, EVFTA về vấn 

đề bảo tồn ĐDSH, sử dụng một cách bền vững 

nguồn tài nguyên sinh học, chia sẻ lợi ích từ việc 

tiếp cận và sử dụng nguồn gen... Từ đó giúp tạo 

được sự thống nhất trong nhận thức và hành 

động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các 

tầng lớp nhân dân về việc tuân thủ, thực thi các 

cam kết môi trường về ĐDSH trong EVFTA và 

CPTPP. 

Bốn là, tiếp tục tăng cường nâng cao năng 

lực tuân thủ thực thi pháp luật về bảo tồn ĐDSH 

theo chuẩn cam kết EVFTA và CPTPP. Theo đó, 

các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cần 

phải chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện có 

hiệu quả các biện pháp bảo tồn ĐDSH trên cơ sở 

phù hợp với quy định pháp luật trong nước và 

các nội dung cam kết môi trường về ĐDSH trong 

EVFTA và CPTPP. Các lực lượng liên ngành 

như kiểm lâm, công an, quân đội, ban quản lý 

các khu bảo tồn,… phải duy trì hoạt động, thực 

hiện quy chế, phương án phối hợp chặt chẽ, tổ 

chức thường trực tại hiện trường, thường xuyên 

phối hợp chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, 

truy quét để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các 

hành vi đe dọa hoặc xâm phạm đến ĐDSH. Xử 

lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, các cán 

bộ thiếu tinh thần trách nhiệm trong vấn đề bảo 

tồn ĐDSH theo chuẩn cam kết về bảo tồn ĐDSH 

trong EVFTA và CPTPP, công khai các thông 

tin về các vụ vi phạm. Đẩy mạnh tăng cường 

giám sát quá trình thực thi cam kết về ĐDSH, 

bao gồm cả việc giám sát của cộng đồng. Việc 

giám sát cần thực hiện thường xuyên với phương 

pháp đơn giản, hài hòa giữa yếu tố khoa học và 

thực tiễn năng lực triển khai của các chủ thể có 

liên quan. Các địa phương, cơ sở bảo tồn cần 

được nâng cao năng lực tại chỗ để thực hiện giám 

sát việc thực thi các cam kết về ĐDSH cho phù 
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hợp và hiệu quả, đặc biệt phải đẩy mạnh vai trò 

và trách nhiệm quản lý ở địa phương. 

Năm là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách 

hỗ trợ công tác bảo tồn ĐDSH và thực thi cam 

kết ĐDSH theo EVFTA và CPTPP. Theo đó, để 

phục vụ hiệu quả cho việc thực thi các cam kết 

môi trường về ĐDSH trong EVFTA và CPTPP, 

Nhà nước cần phải xây dựng quy hoạch bảo tồn 

ĐDSH quốc gia theo hướng phát triển bền vững 

trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu cam kết về ĐDSH 

trong EVFTA và CPTPP. Điều này là rất cần 

thiết bởi quy hoạch này sẽ giúp định hướng việc 

sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật tại các khu 

vực ĐDSH cao, cảnh quan sinh thái quan trọng; 

tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các ngành 

trong việc sử dụng tài nguyên sinh vật; đảm bảo 

sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan 

vào công tác bảo tồn ĐDSH; hỗ trợ hiệu quả cho 

công tác quản lý nhà nước về ĐDSH theo chuẩn 

cam kết về ĐDSH trong EVFTA và CPTPP. Bên 

cạnh đó, cần phải chú trọng đào tạo nguồn nhân 

lực để bảo đảm tận dụng và phát huy các cơ hội, 

lợi ích mà EVFTA và CPTPP đem lại trong quá 

trình thực hiện các cam kết môi trường về ĐDSH 

theo EVFTA và CPTPP cũng như phải huy động 

được sự tham gia tích cực của cộng đồng đối với 

công tác bảo tồn ĐDSH nhất là huy động sự đầu 

tư của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế 

cho công tác bảo tồn ĐDSH để việc bảo tồn 

ĐDSH theo chuẩn cam kết EVFTA và CPTPP 

trở nên hiệu quả hơn. Đặc biệt, cần phải xác định 

rõ nguồn ngân sách phục vụ cho công tác bảo tồn 

ĐDSH là dòng ngân sách riêng, độc lập được lấy 

từ ngân sách nhà nước mà không phụ thuộc vào 

dòng chi chung cho môi trường. Bên cạnh đó, 

cũng cần kết hợp với việc đa dạng hóa các nguồn 

lực đầu tư, đặc biệt, thông qua Quỹ Bảo vệ môi 

trường và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt 

Nam để triển khai các cơ chế tài chính mới như 

REDD+, buôn bán tín chỉ các bon, chi trả dịch 

vụ môi trường/hệ sinh thái tạo ra nguồn tài chính 

có thể sử dụng để phục vụ cho việc bảo tồn 

ĐDSH,… Khi nguồn lực tài chính được đảm bảo 

thì vấn đề đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư các 

trang thiết bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng để 

phục vụ cho công tác bảo tồn ĐDSH theo chuẩn 

cam kết EVFTA và CPTPP cũng sẽ được bảo 

đảm. Ngoài ra, cần phải xây dựng được cơ sở dữ 

liệu ĐDSH theo hướng đầu tư lâu dài để cung cấp 

thông tin cho công tác quản lý. Cần có phần mềm 

quản lý cơ sở dữ liệu thống nhất, dễ sử dụng, đáp 

ứng mục tiêu quản lý, liên kết với dữ liệu quốc gia 

và quốc tế để phục vụ hiệu quả cho công tác theo 

dõi, đánh giá, kiểm soát và bảo tồn ĐDSH. 

Sáu là, tăng cường hợp tác quốc tế trong vấn 

đề tuân thủ thi các cam kết quốc tế về ĐDSH 

trong EVFTA và CPTPP. Theo đó, Việt Nam cần 

đẩy mạnh hợp tác trong việc bảo tồn và sử dụng 

bền vững ĐDSH trong các hệ sinh thái tự nhiên 

và nông nghiệp, bao gồm các loài có nguy cơ 

tuyệt chủng và môi trường sống của chúng. Đặc 

biệt là các khu ĐDSH tự nhiên đang được bảo 

vệ; việc phục hồi các hệ sinh thái; việc loại bỏ 

hoặc giảm thiểu các tác động môi trường tiêu cực 

từ việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, sinh vật hoặc phi sinh vật, bao gồm các hệ 

sinh thái. Cùng với đó là việc tiếp cận, chia sẻ 

công bằng và hợp lý các lợi ích phát sinh từ việc 

tiếp cận sử dụng các nguồn gen. Cũng như hợp 

tác nhằm chia sẻ các thông tin và kinh nghiệm 

quản lý về lây truyền, phòng ngừa, phát hiện, 

kiểm soát và tiêu diệt các loài ngoại lai xâm hại, 

nhằm tăng cường nỗ lực để đánh giá và giải 

quyết các rủi ro và tác động bất lợi của các loài 

ngoại lai xâm hại. Ngoài ra, để thực thi hiệu quả 

các cam kết ĐDSH trong EVFTA và CPTPP, 

Việt Nam còn cần phải tăng cường hợp tác trao 

đổi thông tin với các quốc gia thành viên nhằm 

mục đích ngăn chặn sự suy giảm ĐDSH khi tham 

gia vào hoạt động thương mại hàng hóa, thống 

nhất các biện pháp theo dõi, giám sát quá trình 

thực hiện nhằm tránh việc buôn bán các loài 

động vật hoang dã trái phép, hỗ trợ lẫn nhau để 

tối ưu hóa các tác động nhằm giảm các áp lực đối 

với ĐDSH. Việc tăng cường hợp tác quốc tế 

trong vấn đề tuân thủ thi các cam kết quốc tế về 

ĐDSH trong EVFTA và CPTPP là rất cần thiết 

bởi điều này sẽ giúp Việt Nam tự tin hơn trong 

việc tuân thủ các yêu cầu đặt ra trong cam kết 

môi trường về ĐDSH khi hội nhập thương mại 

quốc tế.  
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5. Kết luận 

EVFTA và CPTPP đều có quy định về bảo 

tồn và sử dụng bền vững ĐDSH trong tình hình 

khuyến khích thương mại hóa. Ngoài việc thừa 

nhận lại các quy định trong các công ước mà các 

Bên đã tham gia trước đó thì EVFTA và CPTPP 

được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc 

khuyến khích thương mại gắn liền với bảo tồn và 

sử dụng bền vững ĐDSH. Việc tham gia hiệp 

định EVFTA và CPTPP vừa giúp Việt Nam có 

điều kiện nâng cao nội lực bảo tồn ĐDSH trong 

bối cảnh tình hình chính trị an ninh thế giới và 

khu vực đang thay đổi nhanh chóng, diễn biến 

phức tạp, khó lường; vừa giúp củng cố vị thế để 

thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa 

phương hóa, đa dạng hóa đi đôi với củng cố, tăng 

cường sự đan xem lợi ích, làm sâu sắc mối quan 

hệ giữa ta và các nước thành viên EVFTA và 

CPTPP, đặc biệt là các nước thành viên có quan 

hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Đi kèm với 

những lợi ích đạt được thì việc tham gia EVFTA 

và CPTPP cũng gặp không ít những khó khăn, 

thách thức. Để có thể vượt qua được những thách 

thức này đòi hỏi chúng ta cần phải chủ động, nỗ 

lực đổi mới, tiếp tục hoàn thiện các quy định của 

pháp luật, thiết lập các cơ chế quản lý để vừa phù 

hợp với các điều ước quốc tế nhưng cũng bảo 

đảm vững chắc sự ổn định về chính trị - xã hội 

của đất nước. 
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